
CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Văn Chương Nghệ Thuật và Khoa Học (Lịch Sử Nghệ Thuật, Hoa Ngữ, Anh Ngữ, Pháp 
Ngữ, Đức Ngữ, Lịch Sử, Nhật Ngữ, Ngữ Học, Triết Học, Tây Ban Nha, Nhân Chủng , Tội 
Phạm , Kinh Tế , Địa Lý, Khoa Học Chính Trị, Tâm Lý, Xã Hội, Phụ Nữ Học, Thiên Văn 
Học, Sinh Vật, Hóa Học, Khoa Học Điện Toán, Địa Chất, Cử Động Học, Toán và Thống Kê, 
Vật Lý, Thương Mại, Viết Văn Sáng Tạo, CultureNet, Công Trình Kỹ Thuật, Chuyển Tiếp 
Công Trình, Trông Nom Toàn Cầu, Nhân Động Học)

Thương Mại và Các Môn Học Chuyên Nghiệp (Kế Toán, Hỗ Trợ Hành Chánh, Kỹ Thuật 
Thương Mại Ứng Dụng, Cơ Bản Thương Mại, Trợ Y, Quản Trị Xí Nghiệp, Tiếp Thị Hàng Lẻ, 
Truyền Thông, Phát Hành Tập San, Phụ Tá Bán Pháp Lý, Phụ Tá Quản Trị Pháp Lý)

Du Lịch và Giải Trí Ngoài Trời (Quản Lý Du Lịch, Hợp Tác Xã Quản Lý Du Lịch, Quản Lý 
Du Lịch cho Sinh Viên Quốc Tế, Quản Lý Khu Nghỉ Mát, Quản Lý Giải Trí Ngoài Trời, Hoạt 
Động Xe Đạp Núi, Giảng Viên Lặn Sâu Chuyên Nghiệp, Lãnh Đạo Hoang Dã)

Sức Khỏe và Giáo Dục (Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng - Chứng Tự Kỷ, Liệu Pháp Âm 
Nhạc, Phụ Tá Trợ Giúp Hỗ Trợ Tại Gia/Chăm Sóc Người Nội Trú, Phụ Tá Phục Hồi, Giữ 
Trẻ Thơ và Giáo Dục)

Mỹ Thuật và Nghệ Thuật Ứng Dụng (Hoạt Họa Thương Mại, Hoạt Họa Kỹ Thuật Số, 
Viện Hoạt Hình, Hoạt Họa Điện Toán và Tác Dụng Hình Ảnh, Minh Họa/Thiết Kế: Các Yếu 
Tố và Ứng Dụng, Nền Tảng Minh Họa và Thiết Kế, Các Yếu Tố Cần Thiết về Quảng Cáo, 
Thiết Kế Tương Tác, Sản Xuất Phim Ảnh, Viện Phim Ảnh, Nghệ Thuật Quay Phim, Phim 
Tài Liệu, Trang Phục, Giàn Dựng Quay Phim, Ánh Sáng Phim, Nhân Viên Phụ Trách Trang 
Phục Quay Phim, Học về Nhạc Jazz, Âm Nhạc, Điều Khiển Giàn Nhạc, Quản Lý Nghệ 
Thuật và Giải Trí, Diễn Xuất, Nhạc Kịch, Kỹ Thuật Kịch, Viện Kịch Nghệ, Nghệ Thuật Phòng 
Hình, Viện Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Vải Vóc)

» CÁC KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG TẠI NORTH VANCOUVER, SECHELT VÀ SQUAMISH, BRITISH COLUMBIA, CANADA

Tờ Thông Tin về Trường Đại Học Capilano

CÁC DỮ KIỆN VỀ TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC CAPILANO:

•	 Thành lập năm 1968, trường đại học 
công lập, cấp bằng cử nhân

•	 7,000 sinh viên
•	 Hơn 600 sinh viên quốc tế từ hơn 40 

quốc gia

CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
•	 Bằng Cử Nhân (4 năm)
•	 Bằng Cao Cấp (3 năm)
•	 Bằng Cán Sự (2 năm)
•	 Chuyển trường ngành Văn Chương 

Nghệ Thuật và Khoa Học  
(1 hay 2 năm)

•	 Chứng Chỉ Cao Cấp (1 năm)
•	 Chứng Chỉ và Bằng Tốt Nghiệp  

(1 và 2 năm)
•	 Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Nhì 

(ESL)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
CANADA:
•	 Thành phố có hơn 2 triệu người
•	 Thành phố lớn thứ 3 tại Canada
•	 Tọa lạc tại bờ biển phía Tây của 

Canada
•	 Địa điểm tổ chức Thế Vận Hội Mùa 

Đông 2010
•	 Được xếp hạng thành phố đáng  

sống số 1 trong năm 2009
•	 nhiệt độ ôn hòa
•	 đa văn hóa với nhiều sắc tộc  

khác nhau
•	 dễ đến biển & núi gần đó

GIẢNG DẠY HAY    CÁC CHƯƠNG TRÌNH HAY    TƯƠNG LAI RỰC RỠ

Vancouver
Victoria

Whistler

Canada
Vancouver



CÁC HẠN CUỐI NỘP ĐƠN
Tháng Chín đến Tháng Mười Hai  
(học kỳ mùa Thu): 31 Tháng Năm
Tháng Giêng đến Tháng Tư  
(học kỳ mùa Xuân): 15 Tháng Mười
Tháng Năm đến Tháng Tám  
(học kỳ mùa Hè): 15 Tháng Hai

CHỈ DẪN NỘP ĐƠN:
Nộp đơn trên mạng tại www.1.	
capilanou.ca/admission/application  
HOẶC gửi thư nộp đơn bằng giấy tờ
Nộp phiếu điểm chính thức từ tất cả 2.	
các trường trung học và hậu trung 
học đã theo học
Nộp bản dịch tiếng Anh cho bất cứ 3.	
văn kiện nào nộp mà không bằng 
tiếng Anh
Nộp điểm số TOEFL, IELTS hoặc 4.	
CAEL (không cần cho cchương  
trình ESL)

GỬI THƯ TẤT CẢ VĂN KIỆN ĐẾN:
International Student Centre
Capilano University
2055 Purcell Way
North Vancouver, British Columbia
Canada V7J 3H5

CHI TIẾT LIÊN LẠC:
Email: IntEd@capilanou.ca
Điện Thoại: 
+1.604.990.7914/+1.604.990.7863
Fax: +1.604.983.7576
Website: 
www.capilanou.ca/services/international

www.cap i lanou .ca
Capilano University • 2055 Purcell Way • North Vancouver BC • V7J 3H5

LỆ PHÍ	 TIỀN CANADA 

Lệ Phí  Nộp Đơn 	 $	 100 (không hoàn lại)

Học Phí 	 $	 425/tín chỉ  
			   (đa số các lớp là 3 tín chỉ hay $1,275/lớp)

Các lệ phí khác của sinh viên 	 $	 95/học kỳ

Thẻ Xe U-Pass 	 $	 128/học kỳ (thẻ xe địa phương)

Tất cả lệ phí được tính bằng tiền Canada và có thể thay đổi mà không báo trước. Những lớp cao cấp hơn và các chương 
trình nghề nghiệp nhất định nào đó có thể cần thêm tiếp liệu và lệ phí phòng thí nghiệm. Xin đọc “Fees & Fee Payment”  
(“Lệ Phí & Trả Lệ Phí”) trên website của chúng tôi tại www.capilanou.ca/admission/fees.html để biết tin tức cập nhất.  
Lệ phí được tính trên niên khóa 2008-2009 (Tháng Chín-Tháng Tám)

NGÂN SÁCH LÀM MẪU CHO 1 HỌC KỲ (BỐN THÁNG)	 TIỀN CANADA

Phí tổn đi học
	 *Học phí (tối thiểu 3 lớp đến tối đa 5 lớp) 	 $	 3,825 đến 6,375

	 Lệ phí nộp đơn xin học	 $	 100

	 Các lệ phí khác của học sinh 	 $	 95

	 Chuyên chở địa phương (U-PASS) 	 $	 128

Cộng phần này 	 $	 4,148 đến 6,698
*Sinh viên quốc tế phải ghi danh tối thiểu 9 tín chỉ (3 lớp) mỗi học kỳ.

Phí tổn sinh sống
	 Sách vở 	 $	 300

	 Trọ/Thực Phẩm ($800 mỗi tháng) 	 $	 3,200

	 Lệ phí xếp chỗ trọ với gia đình nhận cho trọ	 $	 250

	 Linh tinh và quần áo 	 $	 600

	 Bảo hiểm sức khỏe 	 $	 200

Cộng phần này 	 $	 4,550

TỔNG CỘNG	 $	 8,698 đến 11,248

Đây là mức ước tính tối thiểu. Phí tổn sẽ thay đổi tùy theo các chọn lựa lối sống.

CẤP 1

TOEFL  

IBT 38  

PBT 423  

ELA 32

CẤP 2

TOEFL  

IBT 45 

PBT 477 

ELA 57

CẤP 3

TOEFL  

IBT 53 

PBT 500 

ELA 77

CẤP 4

TOEFL  

IBT 67 

PBT 520 

ELA 96

CẤP 5

TOEFL 

IBT 71 

PBT 530 

ELA 114

CẤP 6

ITOEFL  

IBT 76 

PBT 540 

ELA 128

ANH NGỮ LÀ NGÔN NGỮ THỨ NHÌ (ESL)

SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO CẤP

Các điểm số về khả năng thông thạo ngôn ngữ liệt kê ở trên chỉ để tham khảo và không bảo đảm vào bất cứ cấp lớp nhất 
định nào. Tất cả sinh viên đều phải thi trắc nghiệm xếp lớp của Trường Đại Học Capilano để quyết định cấp lớp ESL thích 
hợp. Sinh viên thuộc lớp cao cấp có thể hội đủ điều kiện ghi danh học thêm các lớp văn hóa.

I n f o r m a t i o n  S h e e t  [ V i e t n a m e s e ]


